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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Ở nhiều nước khác nhau trên thế giới, xu hướng kết hôn muộn, ly hôn, ly thân, sống độc thân, làm mẹ đơn thân đã và đang đi liền quá trình tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa xã hội. Xu hướng này cũng là một thực tế ở Việt Nam. Trong nghiên cứu này, chúng tôi quan tâm đến phụ nữ làm mẹ đơn thân. Đây là nhóm phụ nữ lựa chọn sinh con và nuôi con mà không kết hôn do nhiều lý do khác nhau. Với nhóm xã hội này, bên cạnh nhiều vấn đề rất được chú ý trong bối cảnh xã hội Việt Nam chẳng hạn như sự phân biệt đối xử, sự kỳ thị của xã hội đối với phụ nữ làm mẹ đơn thân, thì một vấn đề rất đáng được quan tâm là sinh kế của họ. 

Trong các nghiên cứu về sinh kế ở nông thôn, sinh kế của nông dân, ngư dân cũng đã được bàn đến ở mức độ nhất định với khá nhiều nghiên cứu về sinh kế của hộ gia đình nông dân trong quá trình đô thị hóa. Tuy nhiên những nghiên cứu về sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân còn chưa được triển khai nhiều. Trong những nghiên cứu về sinh kế chưa có nghiên cứu nào đề cập đến sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn nhằm phân tích những khía cạnh kinh tế - xã hội tác động đến thu nhập, việc làm của phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn hiện nay. Trong thực tế, nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân đang đang ngày càng tăng lên và có xu hướng trẻ hóa
 vì vậy đòi hỏi phải mở rộng sự hiểu biết về mặt lý thuyết đối với nhóm phụ nữ đặc biệt này.

Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An là vùng đất thuần nông, sản xuất nông nghiệp vốn là nghề nghiệp chính của đại bộ phận người dân. Yên Thành là vùng đất sản xuất nông nghiệp đặc thù của tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực nông thôn Bắc Trung Bộ nói chung. Với những lý do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ: Chân dung xã hội và thực tiễn sinh kế (Nghiên cứu trường hợp huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)” làm đề tài của luận án tiến sĩ. 

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

2.1.Ý nghĩa khoa học

 Luận án này góp phần mang lại một góc nhìn mới về chân dung xã hội và thực tiễn sinh kế của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ qua việc nhận diện những đặc điểm xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân cũng như quá trình tạo dựng, phát triển sinh kế của nhóm phụ nữ này. Trên cơ sở đó luận án hướng tới khái quát lên một số quan điểm lý thuyết nhằm mở rộng sự hiểu biết đối với nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân – một nhóm xã hội hiện nay đang có xu hướng gia tăng ở Việt Nam.

2.2.Ý nghĩa thực tiễn

 Ý nghĩa thực tiễn của luận án được thể hiện trên hai phương diện. Luận án cung cấp cơ sở dữ liệu có độ tin cậy cao về đặc điểm xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân cũng như quá trình tạo dựng, phát triển sinh kế của nhóm phụ nữ. Từ kết quả nghiên cứu, luận án còn nên lên một số hàm ý về mặt chính sách để  góp phần cải thiện đời sống nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân trên phương diện sinh kế.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1.Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là mang lại một sự hiểu biết có hệ thống về chân dung xã hội và thực tiễn sinh kế của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ mà cụ thể là ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở đó luận án hướng tới bổ sung một số quan điểm lý thuyết về chân dung xã hội của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân và sinh kế của họ. Một mục đích khác của luận án là qua kết quả nghiên cứu nêu lên một số hàm ý về mặt chính sách để cải thiện sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân.

3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu

- Tìm hiểu những đặc điểm cơ bản tạo nên chân dung xã hội của nhóm phụ nữ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ bao gồm: tuổi tác, học vấn, sức khỏe, nghề nghiệp, cơ cấu hộ gia đình, thời gian làm mẹ đơn thân, lý do làm mẹ đơn thân, vị thế xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân.

- Làm rõ thực tiễn sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân trên các phương diện tài sản sinh kế; chiến lược sinh kế trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán, dịch vụ, làm thuê; và kết quả sinh kế. 

- Phân tích ảnh hưởng của một số đặc điểm cơ bản tạo nên chân dung xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân lên kết quả sinh kế của họ.

- Từ kết quả nghiên cứu khái quát lên một số quan điểm lý thuyết về chân dung xã hội và thực tiễn sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân đồng thời với việc nêu lên một số hàm ý về mặt chính sách nhằm cải thiện cuộc sống trên phương diện kinh tế của nhóm xã hội này.

4. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là chân dung xã hội và thực tiễn sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ. Cụ thể là luận án sẽ đi sâu tìm hiểu các đặc điểm xã hội và thực tiễn sinh kế của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

4.2. Khách thể nghiên cứu

Trong luận án này, khách thể nghiên cứu là nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân. Nhóm này bao gồm hai nhóm: nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân là chủ hộ gia đình và nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân là thành viên của hộ gia đình. 

4.3. Phạm vi nghiên cứu  

- Về phạm vi nội dung nghiên cứu: Hai nội dung chính mà luận án tập trung nghiên cứu là: những đặc điểm cơ bản làm nên chân dung xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân và thực tiễn sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân. 
- Về địa bàn nghiên cứu: Điều tra bảng hỏi của luận án được tiến hành ở 16 xã của huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An trên tổng số 39 xã của huyện Yên Thành.

- Về thời gian thu thập thông tin trên thực địa: Nghiên cứu thực địa được thực hiện từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 7 năm 2016. Các phỏng vấn bổ sung nhằm phục vụ cho các mục tiêu cụ thể của luận án được tiếp tục thực hiện sau tháng 7 năm 2016. 

5. Câu hỏi nghiên cứu 
- Chân dung xã hội của nhóm phụ nữ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ được thể hiện cụ thể như thế nào trên các phương diện tuổi tác, học vấn, sức khỏe, nghề nghiệp, cơ cấu hộ gia đình, thời gian làm mẹ đơn thân, lý do làm mẹ đơn thân, vị thế xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân? 

- Thực tiễn sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ thể hiện cụ thể như thế nào trên các phương diện tài sản sinh kế; chiến lược sinh kế trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán, dịch vụ, làm thuê; và kết quả sinh kế? 

- Một số đặc điểm cơ bản tạo nên chân dung xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân ảnh hưởng như thế nào đến kết quả sinh kế về thu nhập của họ?

6. Giả thuyết nghiên cứu

- Những phụ nữ làm mẹ đơn thân có sự đa dạng/khác biệt về tuổi tác, học vấn, nghề nghiệp, sức khỏe, cơ cấu hộ gia đình, lý do làm mẹ đơn thân, thời gian làm mẹ đơn thân, vị thế xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân. Nhìn chung vị thế xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân ngày càng được tôn trọng, thái độ định kiến đối với những phụ nữ làm mẹ đơn thân cũng giảm dần và tùy thuộc vào lý do làm mẹ đơn thân của họ.

- Tài sản sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân bao gồm vốn tự nhiên, vốn tài chính, vốn vật chất, vốn con người, vốn xã hội khá hạn chế. Phụ nữ làm mẹ đơn thân đã có những chiến lược sinh kế đa dạng nhằm vận dụng các nguồn vốn trên để phát triển sinh kế nhưng nhìn chung kết quả sinh kế của họ trên các phương diện thu nhập, giảm tính dễ tổn thương, và khai thác bền vững tài nguyên vẫn còn hạn chế. 

- Những đặc điểm cơ bản làm nên chân dung xã hội của nhóm phụ nữ đơn thân như tuổi tác, học vấn, sức khỏe, nghề nghiệp, lý do làm mẹ đơn thân, thời gian làm mẹ đơn thân, vị thế xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân có ảnh hưởng đến kết quả sinh kế trên phương diện thu nhập.
7. Khung lý thuyết và khung phân tích
7.1. Khung lý thuyết

[image: image1.png]



Hình 1: Khung phân tích về sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân




	7.2. Khung phân tích 






8. Cấu trúc của luận án


Luận án được cấu thành bởi ba phần chính: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận án gồm bốn chương. Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Chân dung xã hội của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân. Chương 4: Sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Dẫn nhập

1.2.Nghiên cứu về phụ nữ đơn thân 
Thứ nhất, các nghiên cứu về xu hướng lựa chọn sống đơn thân của phụ nữ được bàn đến bởi Edin (2000); Belanger (1996); Phinney (1998); Dales (2014). Thứ hai, nghiên cứu về đặc điểm  nhân khẩu xã hội của phụ nữ đơn thân được đề cập bởi Shattuck và Kreider (2013); Ann Berrington (2014); Ciabattari (2005). Thứ ba, nghiên cứu về đời sống tâm lý và định kiến xã hội qua công trình của Nguyễn Thị Khoa (1997); Lê Thi (2001); Robinson và Werblow (2013). Thứ tư, nghiên cứu về đời sống kinh tế và chính sách xã hội của nhóm phụ nữ đơn thân/phụ nữ làm mẹ đơn thân qua các tác giả Lê Thi (1996),(2002); Zarina và Kamil (2012); Wang, Parker, và Taylor (2013).
1.3 Các công trình nghiên cứu về sinh kế 
Phần này được chia thành nhiều chủ đề nghiên cứu. Thứ nhất là các nghiên cứu về phương pháp tiếp cận sinh kế với các tác giả DFID (1999); Kollmair và Gamper (2002); Ashley và Carney (1999); Krantz (2001). Thứ hai, nghiên cứu về ứng dụng của khung sinh kế bền vững trong thực tiễn qua các tác giả Solesbury (2003); Chowdhury (2014). Thứ ba, nghiên cứu về loại hình và phương thức chuyển đổi sinh kế với các tác giả Nguyễn Duy Thắng, 2007; Nguyễn Văn Sửu (2014); Dương Chí Thiện và Vũ Mạnh Lợi (2014); Nguyễn Xuân Mai và Nguyễn Duy Thắng (2011). Thứ tư, nghiên cứu về sinh kế của phụ nữ và phụ nữ làm mẹ đơn thân được thực hiện bởi các tác giả Nguyễn Thị Vân Anh (2006) ; Collin và Mayer (2006); Nguyễn Thị Thanh Tâm (2008).

1.4. Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu 

Thứ nhất, nhìn lại các nghiên cứu về phụ nữ đơn thân chúng ta thấy hướng nghiên cứu về phụ nữ làm mẹ đơn thân, nhất là sinh kế của họ, chưa được triển khai nhiều. Trong khi đó, đây là nhóm xã hội đang gia tăng về số lượng và đang có xu hướng trẻ hóa
. Ngoài ra, nhóm phụ nữ này thiếu sự hỗ trợ từ phía người chồng và họ hàng, gia đình nhà chồng trong cuộc sống nói chung và lĩnh vực kinh tế hộ gia đình nói riêng. Điều này có thể tạo nên những điểm khác biệt về sinh kế của họ so với nhóm phụ nữ khác trong xã hội. Trong khi đó, nghiên cứu về sinh kế của phụ nữ đơn thân, trong đó có phụ nữ làm mẹ đơn thân dường như chỉ mới được đề cập qua trong một vài nghiên cứu. Thực tế này đặt ra nhu cầu thực sự của việc triển khai các nghiên cứu trong tương lai về sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân. 

Thứ hai, dưới một góc nhìn nhất định, khung sinh kế bền vững tạo nên cơ sở lý thuyết để nghiên cứu sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân. Thêm nữa, việc tìm hiểu sâu về sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân còn góp phần mang lại một góc nhìn mới, từ đó xây dựng những quan điểm lý thuyết nhằm mở rộng sự hiểu biết về nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân trong bối cảnh hiện nay. Ngoài ra, những nghiên cứu còn cung cấp cơ sở khoa học giúp các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng, điều chỉnh và triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế cho nhóm phụ nữ này.
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Dẫn nhập

2.2. Những khái niệm công cụ

2.2.1. Phụ nữ làm mẹ đơn thân


Trong nghiên cứu này, khái niệm phụ nữ làm mẹ đơn thân được giới hạn trong phạm vi nhóm phụ nữ có con những chưa từng kết hôn
. Việc luận án tập trung nghiên cứu nhóm này vì những lý do sau đây. Thứ nhất, đây là nhóm phụ nữ thường chịu sự phân biệt đối xử của xã hội vì việc có con mà không có chồng là một lựa chọn không được khuyến khích theo quan niệm, giá trị, chuẩn mực truyển thống 
. Thứ hai, vì nhóm phụ nữ này không có chồng nên họ thiếu sự hỗ trợ từ phía người chồng và họ hàng, gia đình nhà chồng trong cuộc sống nói chung và lĩnh vực kinh tế hộ gia đình nói riêng. Thứ ba, nhóm này đang có xu hướng gia tăng
.

2.2.2 Chân dung xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân

Chân dung xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân là những đặc điểm xã hội của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân. Trong nghiên cứu này, các đặc điểm xã hội cơ bản của phụ nữ làm mẹ đơn thân được tập trung nghiên cứu là tuổi tác, học vấn, sức khỏe, nghề nghiệp, cơ cấu hộ gia đình, thời gian làm mẹ đơn thân, lý do làm mẹ đơn thân, vị thế xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân. 

2.2.3. Quan niệm đa chiều về sinh kế và quan niệm sinh kế được vận dụng trong luận án

Sinh kế là khái niệm được nhiều học giả trên thế giới quan tâm. DFID trên cơ sở kế thừa định nghĩa của các tác giả đi trước, quan niệm rằng “Sinh kế bao gồm các năng lực, tài sản (cả vật chất và các nguồn lực xã hội), và các hoạt động cần thiết để tạo nên cách kiếm sống. Một sinh kế bền vững khi nó có thể ứng phó với những căng thẳng, những cú sốc; cũng như phục hồi được từ những căng thẳng, những cú sốc này, và duy trì hoặc tăng cường năng lực và tài sản trong hiện tại và trong tương lai, trong khi không gây xói mòn nguồn lực lực tự nhiên” dẫn theo[Krantz, 2001, tr. 3]. Nghiên cứu này sẽ bàn về sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân thông qua việc phân tích sinh kế của hộ gia đình do phụ nữ đơn thân làm chủ hộ và hộ gia đình mà trong đó phụ nữ đơn thân là thành viên.

2.2.4 Chiến lược sinh kế

Theo DFID, chiến lược sinh kế là sự kết hợp các lựa chọn và hoạt động để cá nhân đạt được mục tiêu sinh kế [DFID, 1999, tr. 2.5]. 
2.3. Các lý thuyết vận dụng trong luận án

2.3.1. Lý thuyết nữ quyền tự do – cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu chân dung xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ

2.3.2. Sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ từ tiếp cận của quan điểm lý thuyết về sự chuyển đổi giữa các loại vốn và khung sinh kế bền vững của DFID
Hình 2.1: Khung sinh kế bền vững của DFID

	

    

 





Nguồn: DFID [1999]


Theo lý giải của DFID, khung sinh kế này trình bày những thành tố tạo thành sinh kế và những yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế. Nhìn một cách tổng thể chúng ta thấy có mấy hợp phần tạo nên khung sinh kế này, bao gồm: Bối cảnh dễ bị tổn thương, tài sản sinh kế, biến đổi cấu trúc và quá trình, chiến lược sinh kế, và kết quả sinh kế. Từ hoạt động sinh kế dựa trên tài sản, năng lực, khung sinh kế định hướng để nghiên cứu tìm hiểu kết quả của sinh kế. Kết quả của sinh kế được thể hiện trên các phương diện, cụ thể là gia tăng thu nhập; đảm bảo lương thực; gia tăng sự hài lòng với cuộc sống; giảm khả năng dễ bị tổn thương; sử dụng tài nguyên bền vững. Việc tìm hiểu sâu những kết quả này sẽ cho biết những loại hình sinh kế bền vững và không bền vững của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân.
2.4. Phương pháp nghiên cứu

Ngoài các phương pháp phân tích tài liệu, quan sát, phỏng vấn sâu, nghiên cứu trường hợp, luận án còn sử dụng phương pháp khảo sát/điều tra xã hội học. Phương pháp điều tra định lượng được tác giả luận án tiến hành ở 16 xã trong 39 xã và thị trấn. Tổng thể nghiên cứu là 994 phụ nữ làm mẹ đơn thân của cả huyện Yên Thành. Sau khi xác định được cỡ mẫu, tác giả luận án tổ chức một nhóm điều tra viên xuống địa bàn trực tiếp phỏng vấn 285 phụ nữ làm mẹ đơn thân.
Bảng 2.3: Đặc trưng nhân khẩu xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân
	
	Số người
	Tỷ lệ (%)

	Quan hệ với chủ hộ
	
	

	Phụ nữ làm mẹ đơn thân chủ hộ
	240
	84,20

	Phụ nữ làm mẹ đơn thân thành viên
	45
	15,80

	Tổng
	285
	100,00

	Học vấn  của PNLMĐT

	Cao đẳng/ đại học
	3
	1,10

	Trung cấp/ dạy nghề
	5
	1,70

	Phổ thông trung học
	46
	16,10

	Trung học cơ sở
	144
	50,50

	Tiểu học
	72
	25,30

	Chưa bao giờ đi học
	15
	5,30

	Tổng
	285
	100,00

	Nghề nghiệp của phụ nữ làm mẹ đơn thân 

	Buôn bán nhỏ lẻ
	14
	4,90

	Cán bộ
	2
	0,70

	Công nhân
	13
	4,50

	Giáo viên
	3
	1,40

	Lao động tự do
	14
	4,90

	Nghỉ mất sưc/ nội trợ
	1
	0,35

	Nông dân
	235
	82,30

	Thất nghiệp
	1
	0,35

	Tổng
	285
	100,00

	Tình trạng sức khỏe

	Sức khỏe tốt
	10
	3,5,0

	Bình thường
	144
	50,5,0

	Yếu
	131
	46,0

	Tổng
	285
	100,00


2.5. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

Địa bàn khảo sát của luận án được lựa chọn là 16 xã trong 39 xã và thị trấn của huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Các căn cứ để luận án đã lựa chọn khảo sát dựa trên các đặc điểm về địa lý, dân số và kinh tế - xã hội của các xã để đảm bảo tính đại diện cho tổng thể nghiên cứu. 

CHƯƠNG 3. CHÂN DUNG XÃ HỘI CỦA NHÓM PHỤ NỮ            LÀM MẸ ĐƠN THÂN

3.1. Dẫn nhập

3.2. Độ tuổi, học vấn, tình trạng sức khỏe của phụ nữ làm mẹ đơn thân

Khi nói về chân dung xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân, đặc điểm đầu tiên mà chúng ta cần đề cập tới là sự phân bố độ tuổi của nhóm xã hội này. Kết quả khảo sát định lượng chỉ ra rằng nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân tại thời điểm khảo sát có độ tuổi trung bình là 43,52 tuổi. Như vậy, có thể nói rằng tuổi trung bình của phụ nữ làm mẹ đơn thân hiện nay ở địa bàn nghiên cứu là khá cao.

Nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân có trình độ học vấn trung học cơ sở chiếm tỷ lệ cao nhất, hơn một nữa tổng số nhóm phụ nữ này (50,5%). Thêm nữa, những người có học vấn tiểu học cũng chiếm hơn một phần tư (25,3%). Như vậy, nhìn chung nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân trình độ học vấn thấp, phần lớn là trung học cơ sở và tiểu học.
Tình trạng sức khỏe của một bộ phận lớn phụ nữ làm mẹ đơn thân tự đánh giá yếu(46,0%). Tỷ lệ nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân tự đánh giá có sức khỏe tốt chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ 3,5%. Khoảng hơn một nửa phụ nữ làm mẹ đơn thân được khảo sát (50,5%) tự cho rằng họ có sức khỏe bình thường. 

3.3. Đời sống kinh tế và điều kiện, phương tiện sinh hoạt hàng ngày của phụ nữ làm mẹ đơn thân 

Kết quả khảo sát 285 phụ nữ làm mẹ đơn thân cho thấy có 164 người (57,5%) số phụ nữ làm mẹ đơn thân tham gia buôn bán; 132 người (46,3%) phụ nữ làm mẹ đơn thân tham gia làm thuê; và 13 người (4,6%) phụ nữ làm mẹ đơn thân tham gia hoạt động dịch vụ. Như vậy, nhìn chung đại bộ phận nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân sản xuất nông nghiệp đồng thời tham gia một hay một số nghề khác ngoài sản xuất nông nghiệp. 
Thu nhập là một đặc điểm quan trọng tạo nên chân dung xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân. Kết quả khảo sát cho thấy có đến 35,8% hộ gia đình phụ nữ làm mẹ đơn thân thuộc hộ nghèo theo đánh giá của địa phương. Bên cạnh đó chi tiêu của hộ gia đình phụ nữ làm mẹ đơn thân chủ yếu hướng đến giải quyết những nhu cầu cơ bản như ăn uống, học hành và chăm sóc sức khỏe. Nhu cầu vui chơi giải trí khác chưa được đáp ứng. Điểm đáng lưu ý đây là khoản chi trung bình hàng tháng cho sản xuất của các hộ gia đình phụ nữ làm mẹ đơn thân không cao, chỉ 378.000 đồng/tháng. Số phụ nữ làm mẹ đơn thân có tiền tiết kiệm chỉ chiếm 13,0%. Nhưng có đến 62,8% phụ nữ làm mẹ đơn thân đang vay nợ tại thời điểm khảo sát. 
3.4. Cơ cấu hộ gia đình phụ nữ làm mẹ đơn thân

Nhóm hộ gia đình mà phụ nữ làm mẹ đơn thân là thành viên của hộ gia đình chỉ chiếm 15,8%. Việc nhóm hộ gia đình phụ nữ làm mẹ đơn thân là chủ hộ chiếm đa số bắt nguồn từ thực tế là nhiều phụ nữ làm mẹ đơn thân sau khi có con thì được bố mẹ, anh em dàn xếp cho ra ở riêng thành một hộ gia đình độc lập. Khi đó, phụ nữ làm mẹ đơn thân trở thành chủ hộ và thường là họ sống với con của mình. 
3.5. Lý do làm mẹ đơn thân, thời gian làm mẹ đơn thân 


Lý do phổ biến nhất của việc làm mẹ đơn thân là do có thai mà không thể kết hôn (28,1%); nghèo không thể kết hôn (27,0%), quá lớn tuổi để kết hôn (22,5%). Những lý do khác cũng khá phổ biến là khuyết tật, không tìm được người phù hợp, hay muốn sống độc lập. Mức độ phổ biến của những lý do này dao động từ tỷ lệ trên 10,0% đến dưới 20,0% nhóm người được khảo sát. Thời gian làm mẹ đơn thân ngắn nhất là 1 năm và dài nhất là 41 năm. Trung bình số năm làm mẹ đơn thân của phụ nữ làm mẹ đơn thân là 13,5 năm, 

3.6. Vị thế xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân 
 
Thứ nhất, về việc đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, trong số 285 phụ nữ làm mẹ đơn thân chỉ có 3 phụ nữ làm mẹ đơn thân đảm nhận chức vụ là chi hội trưởng chi hội phụ nữ ở xóm và 1 người ở trong ban thường vụ hội nông dân xã tại 4 xã. Thứ hai, thái độ định kiến xã hội đối với phụ nữ làm mẹ đơn thân là một đặc điểm xã hội rất đáng lưu ý. Cụ thể, thái độ coi thường ở người thân chỉ là 9,0%, họ hàng chỉ là 7,0% và láng giềng chỉ 2,0%. Điều này cho thấy đã diễn ra sự thay đổi tích cực về nhận thức của gia đình và cộng đồng ở nông thôn Bắc Trung Bộ đối với phụ nữ làm mẹ đơn thân từ coi thường dần chuyển thành thông cảm, chia sẻ và quan tâm. 

CHƯƠNG 4. SINH KẾ CỦA PHỤ LÀM MẸ ĐƠN THÂN Ở NÔNG THÔN BẮC TRUNG BỘ

4.1. Dẫn nhập

4.2. Tài sản sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân


Tài sản sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân biểu hiện qua sự kết hợp của các loại vốn bao gồm: vốn tự nhiên, vốn vật chất và vốn tài chính, vốn con người và vốn xã hội. Về vốn tự nhiên, nghiên cứu chỉ ra phụ nữ làm mẹ đơn thân có các loại đất canh tác đa dạng nhưng diện tích từng loại đất mà mỗi hộ gia đình đang canh tác lại hạn chế. Về vốn vật chất và vốn tài chính, phụ nữ làm mẹ đơn thân là nhóm hạn chế về cả vốn vật chất và vốn tài chính. Điều này dẫn đến hạn chế trong việc duy trì và mở rộng quy mô sản xuất và hạn chế năng suất sản xuất của các hoạt động sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân. Về vốn con người, phụ nữ làm mẹ đơn thân có trình độ học vấn thấp nên sự trao truyền các kinh nghiệm và kỹ năng trong sản xuất nông nghiệp thông qua người thân của phụ nữ làm mẹ đơn thân là nhờ vào sự giúp đỡ để gia tăng vốn con người của phụ nữ làm mẹ đơn thân. Điểm đáng lưu ý do tình trạng sức khỏe không tốt nên nhiều phụ nữ làm mẹ đơn thân gặp khó khăn trong quá trình triển khai các chiến lược sinh kế của mình đồng thời dẫn đến giảm kết quả sinh kế trong nhiều lĩnh vực hoạt động đặc biệt là trồng trọt và chăn nuôi. Về vốn xã hội, những người thân trong gia đình là mạng lưới quan trọng nhất, bên cạnh đó hàng xóm láng giềng là mạng lưới hỗ trợ phổ biến thứ hai, thêm nữa sự hỗ trợ của các tổ chức chính trị - xã hội như hội phụ nữ, chính quyền địa phương đối với phụ nữ làm mẹ đơn thân còn khá thấp.

4.3. Chiến lược sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân 


Phụ nữ làm mẹ đơn thân triển khai một cách đa dạng các chiến lược sinh kế trong lĩnh vực khác nhau để gia tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trong lĩnh vực trồng trọt, hai chiến lược quan trọng là duy trì, mở rộng đất canh tác và tìm kiếm sự hỗ trợ hay đổi công, hợp tác với người thân, láng giềng, bạn bè trong quá trình tổ chức sản xuất. Điều quan trọng đối với các chiến lược này là mở rộng diện tích đất ruộng thuê mượn và nhờ sự hỗ trợ từ mạng lưới gia đình, láng giềng, bạn bè để triển khai hoạt động trồng trọt trên diện tích đất canh tác của mình. Trong lĩnh vực chăn nuôi, phụ nữ làm mẹ đơn thân triển khai nhiều chiến lược sinh kế để nâng cao thu nhập như đa dạng hóa các loại vật nuôi, lựa chọn loại vật nuôi có hiệu quả cao, vay vốn để đầu tư chăn nuôi, dựa vào vốn xã hội để hợp tác trong chăn nuôi. Trong lĩnh vực buôn bán, phụ nữ làm mẹ đơn thân bán khá đa dạng các sản phẩm tự nuôi trồng hoặc đánh bắt được trực tiếp cho thương lái hoặc bán ở chợ và thường bị ép phải bán giá thấp. Chiến lược sinh kế khá đơn giản và chưa vận dụng được các loại vốn như vốn xã hội và vốn con người để gia tăng giá trị sản phẩm mà họ buôn bán. Trong lĩnh vực làm thuê, dịch vụ, phụ nữ làm mẹ đơn thân chủ yếu triển khai nhiều chiến lược sinh kế trong lĩnh vực làm thuê. Họ có khá nhiều công việc làm thuê đa dạng khác nhau. Khó khăn lớn nhất của việc làm thuê là thiếu việc làm nên một bộ phận phụ nữ làm mẹ đơn thân phải tự tìm việc làm; một bộ phận khác phải dựa vào sự giới thiệu của anh em họ hàng để có việc làm. Đối với bộ phận phụ nữ làm mẹ đơn thân làm thuê xa nhà thì họ cần dựa vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của người thân để thay mình chăm lo cho con cái khi họ đi làm thuê xa nhà.  
4.4. Kết quả sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân 

Dưới góc nhìn của khung sinh kế bền vững đã được trình bày trong phần cơ sở lý luận của luận án thì thu nhập là tiêu chí quan trọng đầu tiên phản ánh kết quả sinh kế. Để bàn đến thu nhập như là kết quả sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân, tác giả luận án sẽ xem xét ba chiều cạnh: số tiền thu nhập trung bình hàng tháng, thực tế xếp loại mức sống của hộ gia đình phụ nữ làm mẹ đơn thân của địa phương, và sự tự đánh giá mức sống của phụ nữ làm mẹ đơn thân.

Trước hết, liên quan đến thu nhập trung bình của phụ nữ làm mẹ đơn thân, kết quả khảo sát định lượng 285 phụ nữ làm mẹ đơn thân cho thấy trung bình mỗi phụ nữ làm mẹ đơn thân ở địa bàn nghiên cứu có mức thu nhập là 1.842.000 đồng/tháng. Một trong những vấn đề mà luận án quan tâm là tác động của các đặc điểm quan trọng làm nên chân dung xã hội của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân đối với kết quả sinh kế được biểu hiện qua thu nhập. Cụ thể là xem xét sự tác động của các biến độc lập bao gồm: tuổi của phụ nữ làm mẹ đơn thân, số năm làm mẹ đơn thân, học vấn, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe đối với thu nhập của họ. Để tìm hiểu vấn đề này, tác giả luận án sử dụng kỹ thuật hồi quy tuyến tính đa biến. Kết quả xử lý dữ liệu trên phần mềm R được trình bày lại qua bảng dưới đây
Bảng 4.12: Tác động của các đặc điểm xã hội của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân đến thu nhập của họ

	
	Hệ số hồi quy
	Sai số chuẩn
	Giá trị t
	Giá trị p

	Giá trị cơ sở
	4046.885
	655.772
	6.351
	0.001

	Tuổi 
	-24.121
	9.416
	-2.562
	0.010960

	Năm sống đơn thân
	-3.437
	9.698
	-0.354
	0.723337

	Học vấn (chưa bao giờ đi học)
	-1076.117
	603.779
	-1.782
	0.075828

	Học vấn (phổ thông trung học)  
	-833.893
	568.151
	-1.468
	0.143345

	Học vấn (Tiểu học)             
	-960.395
	564.064
	-1.703
	0.089792

	Học vấn (Trung cấp, dạy nghề) 
	-447.459
	678.707
	-0.659
	0.510279

	Học vấn (Trung học cơ sở)      
	-855.185
	555.209
	-1.540
	0.124664

	Nghề nghiệp (Cán bộ)              
	2736.064
	713.726
	3.833
	0.000157

	Nghề nghiệp (Công nhân) 
	1330.852
	361.914
	3.677
	0.000285

	Nghề nghiệp (giáo viên)       
	1866.425
	537.365
	3.473
	0.000599

	Nghề nghiệp (lao động tự do) 
	-68.125
	345.994
	-0.197
	0.844058

	Nghề nghiệp (mất sức/nội trợ)     
	-642.775
	977.572
	-0.658
	0.511408

	Nghề nghiệp (Nông dân)             
	-326.803
	263.402
	-1.241
	0.215798

	Trình trạng sức khỏe (Tốt)
	-184.943
	317.314
	-0.583
	0.560491

	Tình trạng sức khỏe (Yếu/Kém) 
	-129.067
	121.006
	-1.067
	0.287104

	
	Multiple R-squared:  0.3362,    Adjusted R-squared:  0.2992 


Bảng số liệu này cho những kết quả cụ thể sau đây. Thứ nhất, giá trị p cho thấy: trong các biến trên thì biến tuổi, biến nghề nghiệp (cán bộ), biến nghề nghiệp (công nhân), nghề nghiệp (giáo viên) là những biến có tác động đối với thu nhập. Những biến độc lập không có ý nghĩa thống kê ở đây bao gồm: năm sống đơn thân của phụ nữ làm mẹ đơn thân, học vấn của phụ nữ làm mẹ đơn thân (chưa bao giờ đi học, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp dạy nghề), nghề nghiệp (nông dân, nội trợ, lao động tự do). Thứ hai, sự tác động của các biến độc lập có ý nghĩa thống kê đối với thu nhập của phụ nữ làm mẹ đơn thân cụ thể như sau. Với hệ số hồi quy là: - 24.121, có nghĩa là: độ tuổi phụ nữ tăng thêm một tuổi sẽ làm giảm thu nhập của họ 24.121 đồng/tháng. Với hệ số hồi quy bằng 2736.064, có nghĩa là: những người làm cán bộ có thu nhập cao hơn so với “thu nhập cơ sở
” là 2736.064 đồng/tháng. Với hệ số hồi quy bằng 1330.852, có nghĩa là: những người làm công nhân có thu nhập cao hơn “thu nhập cơ sở” là 1330.852 đồng/tháng. Với hệ số hồi quy bằng 1866.425, có nghĩa là: những người làm giáo viên có thu nhập cao hơn “thu nhập cơ sở 1866.425 đồng/tháng. Thứ ba, R-squared = 0.3362, có nghĩa là tất cả những biến độc lập có ý nghĩa thống kê ở trên giải thích được sự thay đổi của 33,62% thu nhập của phụ nữ làm mẹ đơn thân. 

Dưới góc nhìn của khung sinh kế bền vững, yếu tố thứ hai phản ánh kết quả sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân là việc giảm tính dễ bị tổn thương. Kết quả sinh kế phản ánh qua việc giảm tính dễ bị tổ thương ở phụ nữ làm mẹ đơn thân được tác giả luận án phân tích dưới hai chiều cạnh: mức độ tích lũy tài sản cụ thể là vốn tài chính để đối phó với các khó khăn trong cuộc sống và mức độ ổn định hoặc thay đổi việc làm. Trước hết, về tiết kiệm và vay nợ. Nếu như tiền tiết kiệm nhiều phản ánh sự ít rủi ro, tức là ít dễ bị tổn thương trong cuộc sống thì mức độ vay nợ nhiều lại phản ánh khả năng rủi ro lớn, tức là dễ bị tổn thương nhiều. Kết quả khảo sát 285 phụ nữ làm mẹ đơn thân trong nhóm nghiên cứu cho kết quả cụ thể là có đến 62,8% phụ nữ làm mẹ đơn thân đang vay nợ. Thứ hai, tính dễ bị tổn thương còn được phản ánh qua mức độ ổn định, thay đổi của công việc. Trong các loại hình công việc thì làm thuê cho cơ sở sản xuất kinh doanh, làm thuê cho hộ gia đình buôn bán, và giúp việc nhà là những công việc có sự ổn định khá cao. Các công việc còn lại thì mức độ ổn định công việc, tức là tỷ lệ phụ nữ làm mẹ đơn thân thường xuyên có việc làm thấp, chỉ từ 7,3% đến 26,7%. Từ tiếp cận của khung sinh kế bền vững, một chiều cạnh được bàn đến khi thảo luận về kết quả sinh kế là sự khai thác sản vật tự nhiên bền vững. Kết quả khảo sát cho thấy 32,7% phụ nữ làm mẹ đơn thân được khảo sát đánh bắt tôm cua cá và 18,6% hái lượm củi, rau, lá. 
 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận 
Từ việc tìm hiểu các đặc điểm của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân và phân tích thực tiễn sinh kế của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân trên cơ sở tiếp cận khung sinh kế bền vững tại địa bàn nghiên cứu là huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, luận án rút ra một số kết luận sau.

Thứ nhất, trong nghiên cứu này, chân dung xã hội của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân được phản ánh thông qua các đặc điểm của họ. Những đặc điểm quan trọng làm nên chân dung xã hội của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân bao gồm độ tuổi; trình độ học vấn; tình trạng sức khỏe, thu nhập, chi tiêu, nghề nghiệp và việc làm; tiết kiệm và vay nợ; nhà ở và các tiện nghi sinh hoạt. Bên cạnh đó lý do làm mẹ đơn thân, thời gian làm mẹ đơn thân và vị thế xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân cũng là những đặc điểm xã hội quan trọng góp phần tạo nên chân dung xã hội của nhóm phụ nữ này. Độ tuổi trung bình của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân khá cao và trình độ học vấn phổ biến của phụ nữ làm mẹ đơn thân là trung học cơ sở và tiểu học. Thêm vào đó, nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân có trình độ chuyên môn có tỷ lệ không đáng kể. Trình độ học vấn thấp có thể là yếu tố liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của nhóm phụ nữ này. Đại đa số phụ nữ làm mẹ đơn thân là nông dân. Thêm nữa, tình trạng sức khỏe của phụ nữ làm mẹ đơn thân nhìn chung là không tốt, những nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe yếu của họ là do lao động vất vả và không có điều kiện chữa bệnh hoặc không có người chăm sóc. Như vậy có thể nói rằng độ tuổi, trình độ học vấn và tình trạng sức khỏe của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân là những hạn chế dễ nhận thấy đối với quá trình triển khai các chiến lược sinh kế của họ và ảnh hưởng đến kết quả sinh kế. 

Thứ hai là đời sống kinh tế biểu hiện qua nghề nghiệp, việc làm, thu nhập của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân. Nghề nghiệp của đa số nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân là sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân không làm một loại công việc mà có sự đa dạng hóa nghề nghiệp và việc làm nhằm cải thiện cuộc sống. Mặc dù vậy, thu nhập trung bình của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân vẫn thấp. Tình trạng hạn chế về tiền tiết kiệm và số lượng lớn phụ nữ làm mẹ đơn thân phải vay nợ phản ánh sự thiếu hụt về vốn tài chính của nhóm phụ nữ này. Đời sống kinh tế khó khăn nên loại nhà ở phổ biến của phụ nữ làm mẹ đơn thân là nhà cấp bốn. Hộ gia đình phụ nữ làm mẹ đơn thân thiếu hụt các tiện nghi phục vụ các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu như nồi cơm điện, giường tủ. Phương tiện đi lại phổ biến của phụ nữ làm mẹ đơn thân là xe đạp. Số lượng ít phụ nữ làm mẹ đơn thân sử dụng phương tiện xe máy.

Thứ ba, cơ cấu hộ gia đình phụ nữ làm mẹ đơn thân, lý do làm mẹ đơn thân, thời gian làm mẹ đơn thân cũng được đề cập cụ thể. Trước hết cơ cấu hộ gia đình của phụ nữ làm mẹ đơn thân bao gồm nhóm hộ gia đình phụ nữ làm mẹ đơn thân là chủ hộ và nhóm hộ gia đình phụ nữ làm mẹ đơn thân là thành viên. Nhóm hộ gia đình phụ nữ làm mẹ đơn thân là chủ hộ chiếm đa số bởi xu hướng tách hộ của những gia đình ở nông thôn khi những phụ nữ này có con một mình để chia đất, xây nhà và ổn định cuộc sống riêng. Chỉ một số lượng ít những phụ nữ làm mẹ đơn thân còn trẻ vì lý do lỡ mang thai mà không thể kết hôn nên vẫn sống cùng bố mẹ mình để có người đỡ đần trong thời gian con họ còn nhỏ. Về các lý do làm mẹ đơn thân, ba lý do chủ yếu dẫn đến việc trở thành phụ nữ làm mẹ đơn thân là lỡ mang thai không thể kết hôn, nghèo không thể kết hôn và quá lớn tuổi để kết hôn. Bên cạnh đó một số lý do khác đến từ một số ít phụ nữ trong nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân bao gồm khuyết tật, không tìm được người phù hợp, muốn sống độc lập, ngoại hình hạn chế. Thời gian làm mẹ đơn thân là một đặc điểm xã hội quan trọng mà tác giả luận án quan tâm. Nhìn chung số năm làm mẹ đơn thân khá dài. Thời gian làm mẹ đơn thân của những phụ nữ làm mẹ đơn thân là chủ hộ dài hơn thời gian làm mẹ đơn thân của những phụ nữ làm mẹ đơn thân là thành viên hộ gia đình.   

Thứ tư, vị thế xã hội và quan niệm của xã hội đối với phụ nữ làm mẹ đơn thân là một đặc điểm xã hội đáng lưu ý của nhóm này. Về vị thế xã hội, phụ nữ làm mẹ đơn thân rất hạn chế trong việc đảm nhận các chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội cấp thôn, xóm, xã. Lý do chính là do bản thân phụ nữ là mẹ đơn thân hạn chế về năng lực, trình độ và chịu ảnh hưởng của quan niệm xã hội đối với phụ nữ làm mẹ đơn thân. Định kiến xã hội đối với nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân ngày càng giảm, từ thái độ coi thường chuyển dần sang thái độ cảm thông và chia sẻ. Quan niệm của xã hội đối với nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân có sự thay đổi phụ thuộc và lý do làm mẹ đơn thân. Đối với những phụ nữ làm mẹ đơn thân mà lý do làm mẹ đơn thân là quá lớn tuổi không thể kết hôn vì hoàn cảnh gia đình thì nhận được sự quan tâm, chia sẻ của người thân, họ hàng, láng giềng. Đối với nhóm phụ nữ lý do làm mẹ đơn thân là lỡ mang thai không thể kết hôn thì có những phụ nữ làm mẹ đơn thân vẫn chịu sự phân biệt đối xử. 

Thứ tư, tài sản sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân đã được phản ánh thông qua năm loại vốn, bao gồm: tự nhiên, vật chất, tài chính, con người, và xã hội. Trước hết, vốn tự nhiên của phụ nữ làm mẹ đơn thân thể hiện qua việc thực tế sử dụng đất canh tác. Nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân sở hữu nhiều loại đất canh tác khác nhau, nhưng mỗi loại đất canh tác mà họ sử dụng lại có diện tích khá hạn chế. Vốn vật chất và vốn tài chính của phụ nữ làm mẹ đơn thân đều thấp với tỷ lệ ít người có tiền tiết kiệm trong khi số lượng lớn phụ nữ làm mẹ đơn thân phải vay nợ, trong đó tỷ lệ lớn nhất vay nợ là để đầu tư cho sản xuất. Vốn con người của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân biểu hiện qua trình độ học vấn thấp và tình trạng sức khỏe không tốt. Vì vậy, họ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các chiến lược sinh kế của mình và có thể làm giảm kết quả sinh kế của họ. Vốn xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân là mạng lưới xã hội họ tham gia vào để họ có thể thực hiện thuận lợi các chiến lược sinh kế của mình. Gia đình, họ hàng và láng giềng là mạng lưới hỗ trợ quan trọng đối với phụ nữ làm mẹ đơn thân. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, hội phụ nữ là mạng lưới hỗ trợ ít quan trọng hơn.

Thứ năm, dựa vào các nguồn vốn tạo nên tài sản sinh kế của mình, nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân đã triển khai các chiến lược sinh kế đa dạng từ trồng trọt, chăn nuôi đến buôn bán và làm thuê để gia tăng thu nhập. Đối với chiến lược sinh kế trong lĩnh vực trồng trọt, phụ nữ làm mẹ đơn thân đã triển khai hai chiến lược sinh kế là duy trì, mở rộng đất canh tác và tìm kiếm sự hỗ trợ hay đổi công, hợp tác với người thân, láng giềng, bạn bè trong quá trình sản xuất. Đối với sinh kế chăn nuôi, phụ nữ làm mẹ đơn thân triển khai nhiều chiến lược như: đa dạng hóa vật nuôi; lựa chọn vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao; vay vốn để đầu tư chăn nuôi vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao và dựa vào vốn xã hội để hợp tác trong chăn nuôi. Đối với chiến lược sinh kế trong lĩnh vực buôn bán, phụ nữ làm mẹ đơn thân bán đa dạng các loại sản phẩm. Từ các loại sản phẩm tự nuôi trồng đến các sản phẩm tự đánh bắt, thu hái được. Nơi bán các loại sản phẩm này chủ yếu là ở chợ hoặc bán cho thương lái nên giá cả sản phẩm thấp bởi chưa vận dụng được các nguồn vốn con người, vốn xã hội để gia tăng giá trị sản phẩm của mình. Đối với chiến lược sinh kế trong lĩnh vực làm thuê, dịch vụ phụ nữ làm mẹ đơn thân có khá nhiều công việc làm thuê, số lượng làm công việc dịch vụ không đáng kể. Khó khăn lớn nhất của phụ nữ làm mẹ đơn thân là thiếu việc làm nên họ phải nỗ lực tự tìm việc làm hoặc dựa vào sự giới thiệu của anh em, họ hàng để có việc làm. Thêm nữa, đối với công việc làm thuê xa nhà, phụ nữ làm mẹ đơn thân phải nhờ sự giúp đỡ của gia đình, người thân chăm sóc con cái khi họ vắng nhà.

Thứ sáu, kết quả sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân về phương diện thu thập cho thấy mức thu nhập trung bình thấp. Xếp loại hộ nghèo của địa phương cho thấy tỷ lệ hộ nghèo của hộ gia đình phụ nữ làm mẹ đơn thân chiếm tỷ lệ cao. Đa số họ tự đánh giá mức sống của gia đình mình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo. Đánh giá sự tác động của các biến độc lập đến thu nhập của phụ nữ lam mẹ đơn thân cho thấy trong các biến thì biến tuổi, biến nghề nghiệp (cán bộ), biến nghề nghiệp (công nhân), nghề nghiệp (giáo viên) là những biến có tác động đối với thu nhập. Kết quả sinh kế về việc giảm tính dễ bị tổn thương cho thấy đa số phụ nữ làm mẹ đơn thân gặp khó khăn về tài chính phải vay nợ để đáp ứng nhiều nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Bên cạnh đó, đối với nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân làm thuê thì khó khăn lớn nhất là công việc không ổn định và do đó thu nhập bấp bênh. Kết quả sinh kế qua khai thác nguồn sản vật tự nhiên bền vững chỉ ra rằng nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân phụ thuộc vào nguồn sản vật tự nhiên trong việc đánh bắt các loại thủy sản, hai lượm rau, củi, lá, đang phải đối mặt với tình trạng ngày càng khan hiếm các loại sản vật tự nhiên do khai thác mang tính tận diệt và sử dụng các loại hóa chất trong sản xuất nông nghiệp làm ảnh hưởng đến môi trường tự tự nhiên của các loại sinh vật.   

2. Những hàm ý về mặt chính sách an sinh xã hội đối với nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân

Phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ là nhóm xã hội có nhiều đặc điểm xã hội đa dạng. Xu hướng chung là ngày càng gia tăng về số lượng và trẻ hóa về độ tuổi. Nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân cũng là nhóm có đời sống kinh tế khó khăn và hạn chế về học vấn. Sinh kế của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân dựa vào nhiều loại hoạt động đa dạng như trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán và làm thuê. Trong quá trình lao động sản xuất, nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân đã cố gắng vận dụng năm nguồn vốn của mình để tạo dựng và phát triển các chiến lược sinh kế nhưng kết quả sinh kế của họ vẫn bấp bênh, hiệu quả không cao, với biểu hiện cụ thể là thu nhập thấp, tính dễ bị tổn thương và khai thác sản vật tự nhiên không bền vững. Điều này đặt ra vấn đề cần có những chính sách an sinh xã hội cụ thể và hiệu quả hơn đối với nhóm phụ nữ này. Các chính sách hỗ trợ cần chú trọng tăng cường tài sản sinh kế của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân để cải thiện kết quả sinh kế. Đối với vốn tài chính, cần hỗ trợ phụ nữ làm mẹ đơn thân các nguồn vay vốn thông qua tín chấp phường, hội, ngân hàng chính sách với lãi suất thấp để giảm chi phí tăng hiệu quả sản xuất. Đối với vốn tự nhiên, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để phụ nữ làm mẹ đơn thân thuê mượn, thầu lại đất trong thời gian và chi phí hợp lý. Đối với vốn con người, vốn vật chất và vốn xã hội, Nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ về vật tư, khoa học kỹ thuật, huy động các nguồn lực hỗ trợ trong gia đình và cộng đồng giúp nhóm phụ nữ này. 

	DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1. Võ Thị Cẩm Ly (2015), “Từ nghiên cứu về sinh kế đến những vấn đề đặt ra đối với nghiên cứu sinh kế của phụ nữ  làm mẹ đơn thân ở Việt Nam”, Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội T.399 (3), tr.37- 44.

2. Võ Thị Cẩm Ly, Nguyễn Tuấn Anh (2016), “Tài sản sinh kế qua thực tế sử dụng đất nông nghiệp của phụ nữ làm mẹ đơn thân ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An”, Tạp chí Nghiên cứu Con người T.86(5), tr.65 - 74.

3. Nguyễn Tuấn Anh, Võ Thị Cẩm Ly (2016), “Từ những nghiên cứu về phụ nữ đơn thân đến một số vấn đề đặt ra trong nghiên cứu sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Công tác xã hội với phụ nữ và trẻ em: kinh nghiệm của một số quốc gia”, Học viện Phụ nữ Việt Nam và Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia đồng tổ chức, Nxb Giáo dục Việt Nam, tr. 433- 439.










Bối cảnh kinh tế xã hội ở nông thôn Bắc Trung Bộ hiện nay (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)





Kết quả sinh kế





- Thu nhập 


- Giảm tính dễ bị tổn thương


- Sử dụng các tài nguyên thiên nhiên bền vững











Chiến lược sinh kế





Trong các lĩnh vực: 


- Trồng trọt


- Chăn nuôi


- Buôn bán, dịch vụ


- Làm thuê 





Tài sản sinh kế





Vốn tự nhiên


Vốn tài chính


Vốn vật chất


Vốn con người


Vốn xã hội





Chân dung xã hội của phụ nữ làm mẹ đơn thân





- Tuổi


- Trình độ học vấn 


- Sức khỏe


- Nghề nghiệp


- Cơ cấu hộ gia đình


- Lý do làm mẹ đơn thân


- Thời gian sống đơn thân 


- Vị thế xã hội





Kết quả sinh kế





- Thu nhập 


- Giảm tính dễ bị tổn thương


- Sử dụng các tài nguyên thiên nhiên bền vững





Bối cảnh sinh kế xã hội ở nông thôn Bắc Trung Bộ hiện nay (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)








- Kết quả sinh kế về phương diện thu nhập 


- Chiến lược sinh kế về phương diện nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ về tiền bạc và công lao động.








Chân dung xã hội của PNLMĐT


- Tuổi


-Năm sống đơn thân 


- Trình độ học vấn


- Nghề nghiệp 


- Tình trạng sức khỏe








H= Vốn con người  


S= Vốn xã hội


N= Vốn tự nhiên 


P= Vốn vật chất


F= Vốn tài chính





Tài sản sinh kế





Biến đổi


Cấu trúc &


Quá trình











Chính quyền


Khu vực tư nhân


Tổ chức dân sự











Luật pháp


Chính sách,


Văn hóa 


Thể chế





Kết quả


Sinh kế


•Tăng thu nhập


•Tăng cảm giác hài lòng


• Giảm tính dễ bị tổ thương


•An ninh lương thực


*An toàn


•Sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững hơn





Bối cảnh dễ bị tổn thương


• Cú sốc


•Xu hướng


• Mùa vụ





Chiến lược sinh kế





Tác động &


Khả năng tiếp cận





Kết quả sinh kế


Tăng thu nhập


•Tăng cảm giác hài lòng


• Giảm tính dễ bị tổ thương


•An ninh lương thực


*An toàn


•Sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững hơn














� Hiện tượng phụ nữ không có chồng có con đang tăng lên trong thời gian gần đây cần được các nghiên cứu chú ý [Nguyễn Thị Khoa,1994, tr. 47]. Nghiên cứu thực địa của chúng tôi tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016 thu được số liệu thống kê cụ thể là : toàn huyện Yên Thành có 994 phụ nữ làm mẹ đơn thân. Theo ý kiến  của những người được phỏng vấn tại địa bàn nghiên cứu bao gồm chủ tịch phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ một số xã của huyện Yên Thành thì số lượng phụ nữ làm mẹ đơn thân ở địa phương đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa.


� Nghiên cứu thực địa của chúng tôi tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016 thu được số liệu thống kê cụ thể là : toàn huyện Yên Thành có 994 phụ nữ làm mẹ đơn thân. Theo ý kiến  của những người được phỏng vấn tại địa bàn nghiên cứu bao gồm chủ tịch phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ một số xã của huyện Yên Thành thì số lượng phụ nữ làm mẹ đơn thân ở địa phương đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa.


� Định nghĩa này đồng nhất với định nghĩa của Kang Eun Hwa (2006, tr 40) về phụ nữ làm mẹ đơn thân ở Hàn Quốc. Kang Eun Hwa cho rằng phụ nữ làm mẹ đơn thân (phiên âm tiếng Hàn là: Mi – hon – mo) là thuật  ngữ dùng để chỉ những phụ nữ không trải qua thủ tục kết hôn hợp pháp, nhưng có con và nuôi con một mình dẫn lại từ [Nguyễn Thị Thu Vân, 2012,tr. 65].


� Người Kinh ở đồng bằng sồng Hồng cho đến tận cuối những năm 1980 vẫn không thừa nhận tình trạng phụ nữ “không chồng mà chửa”, dù rằng có thể không còn nữa tục gọt tóc bôi vôi thả trôi sông” hay “thả bè chuối trôi sông” vốn được áp dụng cho đến tận mấy chục năm đầu thế kỷ XX [Phạm Văn Bích, 1999, tr. 37].


� Hiện tượng phụ nữ không có chồng có con đang tăng lên trong thời gian gần đây cần được các nghiên cứu chú ý [Nguyễn Thị Khoa,1994, tr. 47]. 


� Được hiểu là mức thu nhập với giả định không có sự can thiệp/tác động của các biến số độc lập (chỉ là giả định vì trong thực tế không tồn tại mức thu nhập như thế). 






